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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 3211/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 11 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án 30;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp (tại Công văn số 797/STP-VP ngày 13/10/2010),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 12 (mười hai) thủ tục hành chính đã sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh. 

(Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành theo qui định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cơ quan Kiểm soát TTHC của TTg;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trang Website tỉnh; 
- TT Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, PKSTTHC (45 b).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Minh Kỳ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, BỔ SUNG

TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 03/11/2010


 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I. DANH MỤC 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

 GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH

		TT

		Số hồ sơ TTHC

		Tên thủ tục

 hành chính

		Lĩnh vực

		Kiến nghị 

		Căn cứ pháp lý



		1

		T-HTI-046655-TT

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		Hành chính tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		2

		T-HTI-043499-TT

		Đăng ký  khai sinh có yếu tố nước ngoài

		Hành chính tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		3

		T-HTI-043534-TT

		Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

		Hành chính tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		4

		T-HTI-043459-TT

		Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

		Hành chính tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		5

		T-HTI-043354-TT

		Đăng ký việc chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài

		Hành chính tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		6

		T-HTI-045143-TT

		Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

		Hành chính tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		7

		T-HTI-045423-TT




		Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

		Hành chính tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		8

		T-HTI-045449-TT

		Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn

		Bổ trợ tư pháp

		Sửa đổi




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		9

		T-HTI-168980-TT

		Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

		Hành chính tư pháp

		Bổ sung




		Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.



		10

		T-HTI-040390-TT

		Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

		Hành chính tư pháp

		Bãi bỏ

		Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 không quy định TTHC này mà được thực hiện thông qua 2 thủ tục đó là: nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam.



		11

		T-HTI-040434-TT

		Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

		Hành chính tư pháp

		Bãi bỏ

		Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 không quy định thủ tục Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam



		12

		T-HTI-040485-TT

		Cấp giấy chứng nhận mất  quốc tịch Việt Nam

		Hành chính tư pháp

		Bãi bỏ

		Luật Quốc tịch năm 2008 không quy định thủ tục mất quốc tịch riêng mà được thực hiện thông qua 3 thủ tục đó là: Tước quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam và huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH

1. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. T-HTI-046655-TT


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 2: Cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu hồ sơ, tiến hành phỏng vấn sau đó trình Lãnh đạo Sở cho ý kiến  trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.


Bước 3: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho cán bộ nghiệp vụ phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 4: Sở Tư pháp tổ chức buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên đương sự.  


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, gồm: 


- Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);


- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá thời gian quy định, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng;


- Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;


- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo chưa quá thời gian quy định, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;


- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);


- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam).


- Ngoài các giấy tờ quy định trên đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó".

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp có yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày làm việc tiếp theo. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn                                                                                


8. Lệ phí: 


- Lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 500.000 đồng/lần đăng ký.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Tờ khai đăng ký kết hôn: Mẫu TP/HT-2010-KH.1 (TT số 08.a/2010/TT-BTP)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


a. Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;


b. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân, gia đình năm 2000, bao gồm


- Người đang có vợ hoặc có chồng


- Người mất năng lực hành vi dân sự;


- Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời


- Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


- Giữa những người cùng giới tính.



c. Thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ do nước ngoài cấp để sử dụng cho việc đăng ký kết hôn (Trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa).

d. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên đương sự phải có mặt. Trong trường hợp có lý do khách quan mà một bên không thể có mặt được thì phải có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ. Khi Sở tư pháp tổ chức lễ đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000;


- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư số 01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu;


- Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP;


- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN


Kính gửi:................................................................................................

		Người khai

		Bên nam

		Bên nữ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc 

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế

		

		



		Kết hôn lần thứ mấy

		

		





Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị.................................................................................................................đăng ký.




                .............………., ngày............…tháng ............…năm............…

            Bên nữ                                                                                                    Bên nam                                  

     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

 Xác nhận về tình trạng hôn nhân                                                                    

      của cơ quan có thẩm quyền 


     ………………………………………….......


     ……………………………………………...


   Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng, 


                    kể từ ngày xác nhận.

          Ngày……....tháng……....năm……....

    NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN 

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích:


(1) (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ


2. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. T-HTI-043499-TT


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu, xem xét hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký vào Giấy khai sinh cho người đi đăng ký khai sịnh.


Bước 3: Sau khi có Quyết định của Lãnh đạo Sở, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Người đi đăng ký khai sinh nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn); 


 - Trong trường hợp cha, mẹ cho quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có giấy thoả thuận của cha và mẹ về chọn quốc tịch. Giấy thoả thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật nước đó.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh 

8. Lệ phí: Lệ phí đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: 50.000 đồng/lần cấp

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không mẫu hóa 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ;  


- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.


3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài. T-HTI-043534-TT


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu, xem xét hồ sơ trình lãnh đạo Sở đề xuất hướng giải quyết.


Bước 3: Sau khi có quyết định của Lãnh đạo Sở, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, gồm: 


- Người đi đăng ký khai tử phải có hộ chiếu hoặc các giấy tời tùy thân.


- Người đi đăng ký khai tử phải nộp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quy định


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử                                                                                        

8. Lệ phí: Lệ phí đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài: 50.000 đồng/lần cấp

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu hóa.



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư số 8.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.


4. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài. T-HTI-043459-TT

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp.


   Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp nghiên cứu, xem xét hồ sơ trình lãnh đạo Sở quyết định.


 Bước 3: Sau khi có quyết định của Lãnh đạo Sở, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, gồm: 


Người được cử giám hộ phải nộp giấy cử giám hộ cho Sở Tư pháp nơi đăng ký giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào giấy cử giám hộ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 5 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc giám hộ. 

8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí giám hộ có yếu tố nước ngoài: 50.000 đồng/lần 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu hóa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  


a. Trong trường hợp người được cử giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của  người cử giám hộ và người được cử giám hộ.


b. Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử giám hộ phải có mặt.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Bộ Luật dân sự năm 2005;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư số 01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu;


- Thông tư số 8.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.

            5. Đăng ký việc chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài T-HTI-043354-TT


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp nghiên cứu, xem xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở quyết định.


Bước 3: Sau khi có quyết định của Lãnh đạo Sở, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, gồm: 


- Tờ khai: Không quy định mẫu hóa.


- Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây;


- Các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết công nhận việc chấm dứt giám hộ  

8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài: 50.000 đồng/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu hóa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện hiện tại của người được giám hộ.



11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Bộ Luật dân sự năm 2005;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư số 01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu;


- Thông tư số 8.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.
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           6. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. T-HTI-045143-TT


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu, xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ký vào tờ trình trình UBND tỉnh quyết định việc đăng ký nhận cha mẹ, con;


Bước 3: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, gồm: 


- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo mẫu)


- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con;


- Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ; 


- Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con;


- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp hoặc Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trong trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn  kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính                                                                                

8. Lệ phí: Lệ phí đăng ký nhận cha, mẹ cho con có yếu tố nước ngoài: 50.000 đ/1 lần. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)



- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (Mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.1 Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP)        

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  


a. Trường hợp con chưa thành niên thì mẹ hoặc cha làm thủ tục nhận cha hoặc mẹ cho con. Nếu con chưa thành niên nhưng đã từ đủ 9 tuổi trở lên thì việc xin nhận cha hoặc mẹ cho con còn phải có sự đồng ý của bản thân người đó;


b. Trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc mẹ người đó;


c. Bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp đơn yêu cầu, tự nguyện và không có tranh chấp.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Bộ Luật dân sự năm 2005;


- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ; 


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư số 01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu;


- Thông tư số 8.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.


- Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ;


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON



Kính gửi:.......................................................................................................................................



Họ và tên người khai: .........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................

Dân tộc:......................................................Quốc tịch:............................................................


Nơi thường trú/tạm trú: .......................................................................................................


Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:(1)..........................................................................

Đề nghị ............................................................... công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên:......................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................

Dân tộc:.........................................................................Quốc tịch:.......................................


Nơi thường trú/tạm trú :......................................................................................................


Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..............................................................

Là................... của người có tên dưới đây:


Họ và tên: ...........................................................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................


Dân tộc:.........................................................................Quốc tịch:......................................


Nơi thường trú/tạm trú: .........................................................................................................


Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...............................................................

Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị .................................................... đăng ký.



 


 Làm tại...........................ngày ............tháng............năm............ 


                                                                                                    Người khai                                 


Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (2)      Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con (3)

Các giấy tờ kèm theo:


.................................................................


................................................................


Chú thích:


(1) Không cần thiết trong trường hợp bản thân là người nhận cha, mẹ, con;


(2)  Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);


(3) Nếu nhận trẻ em dưới 9 tuổi làm con, thì không cần ý kiến của người con.

7. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài. T-HTI-045423-TT


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu, xem xét hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký vào tờ trình trình UBND tỉnh quyết định việc Đăng ký nhận cha me, con;


Bước 3: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, gồm: 


- Tờ khai: Không quy định mẫu hóa.


- Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;


- Các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh việc đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.                                                                        

8. Lệ phí: Lệ phí hộ tịch: 50.000 đồng/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu hóa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Thông tư số 01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu;


- Thông tư số 8.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí,….


8. Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài - T-HTI-168980-TT. 

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.


Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu, xem xét hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch theo từng loại việc ở các Sổ tương ứng;

Bước 3: Sau khi có quyết định của Giám đốc Sở, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch phải xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ hộ tịch cần ghi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, nếu đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


8. Lệ phí:


- Lệ phí hộ tịch: 50.000 đồng/lần 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Bản sao). TP-NG/HT-2010-XNGC.2 (bản chính)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


a. Ghi vào sổ hộ tịch phải ghi theo đúng nội dung của giấy tờ hộ tịch mà đương sự xuất trình; những nội dung trong sổ hộ tịch có mà trong giấy tờ hộ tịch không có, thì để trống, những nội dung trong giấy tờ hộ tịch có nhưng trong sổ hộ tịch không có thì ghi vào cột ghi chú của sổ hộ tịch.


b. Trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì khi có yêu cầu công nhận việc kết hôn đó tại Việt Nam Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn các bên làm rõ sự tự nguyện của họ.


c. Thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ do nước ngoài cấp (Trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự).


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000;


- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ; 


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư số 8.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ;


- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số mức thu phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.


9. Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn -T-HTI-045449-TT


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp.


Bước 2: Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp giao cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu,  xem xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở quyết định. 


Bước 3: Sau khi có quyết định của Giám đốc Sở cán bộ nghiệp vụ chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đương sự.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Tờ khai đăng ký hoạt động;


           - Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm của Tổ chức chủ quản;


           - Lý lịch cá nhân theo mẫu quy định, Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm;


           - Giấy tờ chứng minh về địa diểm đặt trụ sở Trung tâm;


- Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động hỗ trợ việc kết hôn theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận;


(Kèm theo bản sao phải có bản chính để đối chiếu).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                               

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký                                                                                

8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):



- Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ hết hôn. TP/HTNNg-2010-KH.3


- Lý lịch cá nhân TP/HTNNg-2010-KH.4

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


 - Có chương trình, kế hoạch hoạt động nhân đạo, phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ việc kết hôn.


 - Có địa điểm, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm.


 - Có nhân lực bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm.


 - Người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn phải là người có đạo đức tốt, có tâm huyết hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, không có tiền án.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.



- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ; 


- Thông tư số 8.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố........................................................................................


Trung tâm hỗ trợ kết hôn:.......................................................................................................


Được thành lập theo Quyết định số:.....................ngày................tháng...............năm...................


của.....................................................................................................................................


Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................


Họ và tên người đứng đầu Trung tâm:.......................................................................................


Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:........................................................................

Nội dung hoạt động của Trung tâm:............................................................................................


...................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh/thành phố..........................................................................cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm chúng tôi.


Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài và các quy định khác có liên quan của pháp luật.


Làm tại..................., ngày..............tháng.........năm.......


                 NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRUNG TÂM


     (Ký và ghi rõ họ tên)


  






   ......................................


Các giấy tờ kèm theo:


1) Quyết định thành lập Trung tâm (bản sao);


2) Lý lịch cá nhân của người đứng đầu Trung tâm;


3) Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu Trung tâm;


4) Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;


5) Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động hỗ trợ kết hôn


theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




LÝ LỊCH CÁ NHÂN


(Của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)


Họ và tên:................................................................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................


Dân tộc:........................................................................Quốc tịch.....................................


Nghề nghiệp:.............................................................................................................................


Nơi công tác:..........................................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................


Trình độ văn hóa:.....................................................................................................................


Trình độ chuyên môn:............................................................................................................


Tình trạng sức khỏe:.....................................................................................................................


Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................


QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, LÀM VIỆC


(Kể từ năm 18 tuổi đến nay)


		Từ tháng, năm đến tháng, năm

		Nơi học tập, làm việc, chức vụ (nếu có)



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


Làm tại.............................................................., ngày................tháng............năm.....................


  Xác nhận của Tổ chức chủ quản 

                                Người khai


  (Ký và ghi rõ họ tên)


Ngày..............tháng............năm...............    


        ................................


    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

       Chú thích:


Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú…”



10. Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam - T-HTI-040390-TT


- Bãi bỏ thủ tục hành chính:


- Lý do: Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 không quy định TTHC này mà được thực hiện thông qua 2 thủ tục đó là: nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam.


11. Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam - T-HTI-040434-TT

- Bãi bỏ thủ tục hành chính:


- Lý do: Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 không quy định thủ tục Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam



12. Cấp giấy chứng nhận mất quốc tịch Việt Nam - T-HTI-040485-TT

- Bãi bỏ thủ tục hành chính:



- Lý do: Luật Quốc tịch năm 2008 không quy định thủ tục mất quốc tịch riêng mà được thực hiện thông qua 3 thủ tục đó là: Tước quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam và huỷ bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
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